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Chương V. CÁC MÁY SẢN XUẤT VẬT 
LIỆU VÀ CẤU KIỆN XÂY DỰNG

 CÁC THIẾT BỊ LÀM NHỎ VẬT LIỆU
 I. Những vấn đề cơ bản:
 * Ý nghĩa và phương pháp nghiền:
 Được hiểu là 1 loạt các công đoạn thực hiện kế tiếp.
 * Các phương pháp làm nhỏ: ép vỡ, đập vỡ, mài nhỏ,

tách, bể vỡ.
 + Dựa trên cơ sở độ bền của vật liệu ta chọn phương pháp

nghiền phù hợp. Gồm có 3 loại vật liệu cơ bản: vật liệu mềm,
cứng vừa và cứng. Đối với vật liệu có độ bền thấp thì dùng
phương pháp va đập.
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 Hai nhóm: máy đập và máy nghiền.
 - Máy đập: vật liệu ban đầu có kích thước lớn 100 đến 120 mm,

bậc làm nhỏ i = 3  20 lần.
 + Bậc làm nhỏ (mức nghiền i):
 D: kích thước vật liệu trước khi nghiền.
 d : kích thước vật liệu sau khi nghiền.
 - Máy nghiền: vật liệu ban đầu từ 2 đến 20mm. Kích thước rây

từ 0,1 đến 0,3 (mm).
 i = 300  1000
 + Các loại máy đập: máy đập má, nón, trục, búa.
 + Các loại máy nghiền: trống, con lăn, đĩa, bi rung.

Di
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
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NỘI DUNG

1. Máy đập má
2. Máy nghiền côn
3. Maý nghiền buá
4. Maý nghiền trục
5. Maý sàng
6. Maý trộn
7. Trạm trộn bê tông nhưạ nóng
8. Trạm trộn bê tông xi măng
9. Maý đầm
10.Maý vận chuyển bê tông
11.Máy đóng cọc
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1. Máy đập má.

2.1. Giới  thiệu và phân loại:

+ Dựa theo phương pháp treo má:
Má cố định treo trên (a,b,c).
Má cố định tì dưới  (d).
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1. Máy đập má.

+ Dựa theo kết cấu bộ phận truyền 
chuyển động.
Cơ cấu đoàn bẩy bản lề (a,b).
Cơ cấu cam (c).
+ Dựa vào đặc trưng của má di động.
Má chuyển động đơn giản.
Má chuyển động phức tạp.
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1. Máy đập má.
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1. Máy đập má.
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1. Máy đập má.
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1. Máy đập má.
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1. Máy đập má.
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2.2. Sơ đồ động học.

+ Má chuyển động đơn giản.
- Má nghiền treo trên trục cố định.
- Tay biên lắp vào cổ trục lệch tâm.
- Cuối tay biên liên kết với hai thanh chống trong đó một
thanh tì vào má di động, một thanh tì vào cơ cấu chuyển động.

Ưu nhược điểm:
- Pntrên > Pndưới

- xhttrên < xhtdưới

Suy ra: D vào lớn: cần Pntrên lớn (ưu điểm) nhưng đồng thời
cần xhttrên lớn (nhược điểm) => Khắc phục: nâng cao trục treo và
nhô ra ngoài.

1. Máy đập má.
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Má chuyển động đơn giản

1. Máy đập má.
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+ Má chuyển động phức tạp.

Má nghiền di động treo trực tiếp vào đoạn lệch tâm của trục chính.
-Má di động tựa vào thanh chống phía dưới.
-Qũi đạo chuyển động: những đường cong khép kín.
-Hành trình đứng của má tăng dần về phía cửa xả.
+ Ưu nhược điểm:
-Sự trượt khốc liệt giữa má và đá => tăng lượng bột nhưng má chóng
mòn.
-Cấu tạo đơn giản, kích thước gọn, khối lượng nhỏ.

1. Máy đập má.
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Má chuyển động 
phức tạp.

1. Máy đập má.
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Má chuyển động 
phức tạp.

1. Máy đập má.
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a. Maùy ñaäp maù vôùi chuyeån ñoäng maù ñôn giaûn.
- Thaân maùy: thaân tröôùc, sau, 2 thanh beân ñuùc lieàn khoái hoaëc gheùp noái
baèng bu loâng töø 2,3 ….
- Truïc leäch taâm: ñöôïc laép vaøo hai thaønh beân cuûa thaân.
- Tay bieân laép vaøo ñoaïn leäch taâm cuûa truïc leäch taâm.
- Thanh choáng tröôùc vaø choáng sau gaén vaøo ñaàu döôùi tay bieân.
- Taïi hai ñaàu truïc leäch taâm ñaët hai khoái baùnh ñaø vaø ñöôïc gaén baèng
khôùp noái ma saùt.

* Cấu tạo và nguyên lý làm việc:

1. Máy đập má.
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* Cấu tạo và nguyên lý làm việc:

-Má di động được đúc dạng hộp và được treo vào trục trên; phía dưới
má tì ghép vào thanh chống trước; thanh chống sau tì vào cơ cấu điều
chỉnh. Tại đầu các thanh chốâng có cơ cấu ghì (thanh kéo và lò xo) để 
duy trì sự tiếp xúc của các mặt tì.
+ NL: 
-Động cơ qua bộ truyền đai làm quay bánh đà -> quay trục lệch tâm ->
qua thanh truyền làm má di động lắc quanh trục treo trên.
Momen khởi động lớn => khởi động theo bậc

1. Máy đập má.
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-Thân máy kết cấu hàn: thân trước (hộp kín), thân sau (hộp hở chứa
cơ cấu điều chỉnh); hai thanh bên để hàn.
-Má di động đúc: phía tên lắp trên đoạn trục lệch tâm phía dưới có
rãnh đặt trên thanh chống.
-Cơ cấu điều chỉnh và cơ cấu ghì (thanh kéo + lò xo) giữ đảm bảo má
di động luôn tiếp xúc với thanh chống.
-Trên bề mặt má di động và cố định có các tấm lót được giữ bằng
bu lông, khi mòn có thể thay thế.

b. Máy đập má với chuyển động má phức tạp.

Máy đập má.
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-Bơm đưa dầu vào xi lanh chính, phụ và bình tích năng.
-Pit tông bom đi xuống, dầu vào xi lanh phụ ngắt -> không khí trong
bộ tích năng bị ép đến áp lực tương lựcn đập vật liệu.
-Pit tông bơm đi lên -> dầu đi ra khỏi xi lanh chính tiếp tục -> dầu đi
ra khỏi xi lanh phụ.
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1-Cơ cấu tay quay con 
trượt

2-Pistong bơm chính

3-Xilanh

4-Pistong

5-Má di động

Máy đập má.
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SƠ ĐỒ DẪN ĐỘNG PHỤ Ở MÁY ĐẬP MÁ

1-Động cơ phụ

2-Hộp giảm tốc

3-Khớp nối

4-Động cơ chính

Máy đập má.
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-Ở các các nghiền lớn moment khởi động máy lớn do lực 
quán tính

-Công suất làm việc chỉ chiếm 40-50%Ndc. Tuy nhiênkhi đá 
có trong buồng nghiền động cơ cũng khó khởi 
động=>dùng động cơ phụ.

-Đóng động cơ phụ, các cơ cấu từ từ chuyển động=>đóng 
động cơ chính.

Ndcchính>ngt=>dẫn động bổ xung, tự động tách khỏi hệ 
truyền

Máy đập má.
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1-XÁC ĐỊNH GÓC ÔM

1. Máy đập má.

1-XÁC ĐỊNH GÓC ÔM
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1-XÁC ĐỊNH GÓC ÔM(tt)

1. Máy đập má.
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2-XÁC ĐỊNH VẬN TỐC GÓC

Máy đập má.
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2-XÁC ĐỊNH VẬN TỐC GÓC(tt)

1. Máy đập má.
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3-XÁC ĐỊNH NĂNG SUẤT

1. Máy đập má.
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3-XÁC ĐỊNH NĂNG SUẤT(tt)

1. Máy đập má.
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